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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7736/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LADY & MEN VIỆT NAM
Địa chỉ: 216 đường Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Điện thoại: 0917722505 Fax:
Email: hotline@ladycare.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:Holistic Way Liver Detox;; do:
New Zealand Health Manufacturing Limited
Địa chỉ: 7 Pavilion Drive, Airpark II Business Centre, Mangere, Auckland 2022, New
Zealand sản xuất, phù hợp:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất số NHB0997 ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2023

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

     Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn



MA HO SO: 22.11.18.219056.DKCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 4/2022/0317150692-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LADY & MEN VIỆT NAM
Địa chỉ: 216 đường Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Điện thoại: 0917722505 Fax: 

E-mail: hotline@ladycare.vn

Mã số doanh nghiệp: 0317150692

Số giấy chứng nhận GMP:
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:Holistic Way Liver Detox
     2. Thành phần:

Trong 1 viên nang có chứa:
Chiết xuất hạt kế sữa (Silybum marianum) khô (70:1 trong 95% Acetone:nước) (Tương

đương hạt Silybum marianum khô 10,5 g) (Tương đương với 77% Silymarin 115,5 mg) 150,00
mg; 
Taurine 150,00 mg;
Bột vỏ hạt mã đề (Plantago ovata) 50,00 mg;
Chiết xuất rễ bồ công anh (Taraxacum officinale) khô (5:1 trong 10% Ethanol:nước) [Tương

đương với rễ bồ công anh (Taraxacum officinale) khô – 200 mg] [có chứa chất làm dày
(maltodextrin)] 40,0 mg;
Chiết xuất quả ngũ vị tử bắc (Schisandra chinensis) khô (4:1 trong 10% Ethanol:nước)

(Tương đương với quả Schisandra chinensis khô – 160 mg) 40,00 mg;
Bột lá lúa mạch (Hordeum vulgare) 30,00 mg;
Bột Lecithin 20,00 mg;
Phụ liệu: chất chống đông vón (Magie stearat; Colloidal Anhydrous Silica)
Thành phần vỏ nang: chất nhũ hóa (Hypromellose), phẩm màu nhân tạo (titanium dioxide)

     3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1 Chiết xuất hạt kế sữa (Silybum marianum) khô  mg/viên  150±20%

2 Chiết xuất rễ bồ công anh (Taraxacum officinale)
khô  mg/viên  40± 20%
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3 Chiết xuất quả ngũ vị tử bắc (Schisandra chinensis)
khô  mg/viên  40± 20%

4 Bột vỏ hạt mã đề (Plantago ovata)  mg/viên  50± 20%
5  Taurine  mg/viên  150± 20%
6 Bột Lecithin  mg/viên  20± 20%

     4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm

     5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong lọ nhựa HDPE ( High Density Polyethylene
compound). Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế
- Quy cách đóng gói:
Dạng bào chế: Viên nang cứng, Khối lượng viên: 601 mg ±7,5%;
Quy cách đóng gói: 90 viên/lọ.

    6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

New Zealand Health Manufacturing Limited
Địa chỉ: 7 Pavilion Drive, Airpark II Business Centre, Mangere, Auckland 2022, New

Zealand

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất số NHB0997 ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2023

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LADY & MEN VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

TRƯƠNG THANH VIỆN

Ký bởi: CONG TY CO PHAN LADY & MEN VIET NAM
Thời gian ký: 13/10/2023 17:23:34



NHÃN SẢN PHẨM  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Holistic Way Liver Detox 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Holistic Way Liver Detox 

2. Thành phần: Trong 1 viên nang có chứa: 

Thành phần chính:  

Chiết xuất hạt kế sữa (Silybum marianum) khô (70:1 trong 95% Acetone:nước)  

(Tương đương hạt Silybum marianum khô 10,5 g) (Tương đương với 77% Silymarin 115,5 

mg) 150,00 mg;  

Taurine 150,00 mg; 

Bột vỏ hạt mã đề (Plantago ovata) 50,00 mg; 

Chiết xuất rễ bồ công anh (Taraxacum officinale) khô (5:1 trong 10% Ethanol:nước)

[Tương đương với rễ bồ công anh (Taraxacum officinale)  khô – 200 mg] [có chứa chất làm

dày (maltodextrin)] 40,0 mg; 

Chiết xuất quả ngũ vị tử bắc (Schisandra chinensis) khô (4:1 trong 10% Ethanol:nước) 

(Tương đương với quả Schisandra chinensis khô – 160 mg) 40,00 mg; 

Bột lá lúa mạch (Hordeum vulgare) 30,00 mg; 

Bột Lecithin 20,00 mg; 

 

Phụ liệu: chất chống đông vón (Magie stearat; Colloidal Anhydrous Silica) 

Thành phần vỏ nang: chất nhũ hóa (Hypromellose), phẩm màu nhân tạo (titanium 

dioxide) 

3. Công dụng:  
Giúp giải độc gan 

4. Đối tượng sử dụng:  
Người trưởng thành sử dụng rượu, bia có hại cho gan 

5. Hướng dẫn sử dụng:  
Liều lượng: 1 – 3 viên nang một ngày hoặc uống theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia 

y tế 

6. Bảo quản:  

 Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, dưới 30 độ C 

 Bảo quản tốt nhất trong tủ lạnh sau khi mở nắp 

7. Thông tin cảnh báo: 
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 CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. 

 Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

 Để xa tầm tay trẻ em 

 Sản phẩm này không có tác dụng điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất cứ một 

loại bệnh nào. Nếu bạn thấy nó trong đơn thuốc và có thấy nghi vấn, hãy hỏi ý kiến 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. 

 Không dùng cho người đang cảm sốt cao, đang lên sởi hoặc sốt phát ban 

8. Quy cách đóng gói:  
Dạng bào chế: Viên nang cứng, Khối lượng viên: 601 mg ±7,5%;  

Quy cách đóng gói: 90 viên/lọ. 

9. Số ĐKSP: 
10. Ngày sản xuất: Trước hạn sử dụng 36 tháng 

11. Hạn sử dụng: Xem EXP trên bao bì sản phẩm (tháng/năm) 

12. Xuất xứ: New Zealand 

13. Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm/hàng hóa 
Nhà sản xuất: New Zealand Health Manufacturing Limited 

Địa chỉ: 7 Pavilion Drive, Airpark II Business Centre, Mangere, Auckland 2022, New 
Zealand 

Nhà xuất khẩu: JR Life Sciences Pte. Ltd 

Địa chỉ: 2, Bukit Batok Street 24, #08-20, Skytech Singapore 659480   

Công ty nhập khẩu, công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
CÔNG TY CỔ PHẦN LADY & MEN VIỆT NAM 

Địa chỉ: 216 đường Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

Điện thoại: 0917722505  
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